
TT Họ và tên
Trình độ 
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Số 

CMND/CCCD

Thời gian đăng ký thực 

hành tại Bệnh viện

1 Trần Thị Ngọc Hà Cao đẳng điều dưỡng 040180026554
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

2 Đậu Viết Định Cao đẳng điều dưỡng 042087006080
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

3 Nguyễn Thị Tố Hạnh Cao đẳng điều dưỡng 040170002195
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

4 Nguyễn Thị Thùy Dung Cao đẳng điều dưỡng 040190045237
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

5 Hoàng Thị Thủy Cao đẳng điều dưỡng 040174017950
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

6 Nguyễn Thị Thanh Cao đẳng điều dưỡng 040172007975
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

7 Trần Thị Hoa Cao đẳng điều dưỡng 040180013723
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

8 Phạm Thị Huyền Trang Cao đẳng điều dưỡng 040192025778
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

9 Nguyễn Thị Thanh Hoài Cao đẳng điều dưỡng 040173004188
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

10 Lê Thị Thu Hiền Cao đẳng điều dưỡng 040177027287
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

11 Nguyễn Thị Lệ Tân Cao đẳng điều dưỡng 040172010741
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

12 Hồ Văn Trung Cao đẳng điều dưỡng 040087028874
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

13 Tô Thị Lê Cao đẳng điều dưỡng 040180029390
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

14 Đặng Lệ Thủy Cao đẳng điều dưỡng 001175030910
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

15 Nguyễn Thị Tâm Cao đẳng điều dưỡng 040181018485
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

16 Nguyễn Thị Thủy Cao đẳng điều dưỡng 040185008474
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

2. Địa chỉ: Km5, đại lộ Lê Nin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Kính gửi: Phòng Quản lý Hành nghề Y Dược - Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
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17 Phạm Thị Thu Hiền Cao đẳng điều dưỡng 40189004060
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

18 Trần Thị Lý Cao đẳng điều dưỡng 040171018925
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

19 Trần Thị Nhã Cao đẳng điều dưỡng 040170003320
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

20 Đinh Quốc Tuấn Cao đẳng điều dưỡng 040088020162
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

21 Bùi Thị Thu Hường Cao đẳng điều dưỡng 025185011906
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

22 Trần Thị Nga Cao đẳng điều dưỡng 040181013600
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

23 Đoàn Vinh Thủy Cao đẳng điều dưỡng 040080007861
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

24 Nguyễn Thị Lương Cao đẳng điều dưỡng 040178009205
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

25 Nguyễn Thị Thảo Cao đẳng Hộ sinh 040177015037
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

26 Trần Thị Tố Oanh Cao đẳng phụ sản 040180010358
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

27 Nguyễn Thị Thu Thủy Cao đẳng phụ sản 040177002055
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

28 Nguyễn Thị Hạnh Cao đẳng phụ sản 040174031243
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

29 Trần Thị Nguyệt Cao đẳng phụ sản 042174011246
Từ ngày 13/10/2025 đến 

ngày 13/04/2025

30 Nguyễn Thị Trang
Cử nhân xét nghiệm 

y học
040302005946

Từ ngày 16/10/2025 đến 

ngày 15/11/2025

Nghệ An, ngày 17 tháng 10 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

Phạm Hồng Phương

PHÓ GIÁM ĐỐC
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